BOY TE CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

CUC AN TOAN THUC PHAM Pjc lap - Tw do - Hanh phtc
S6: 562 /QD-ATTP Ha Néi, ngay 06 thang 11 nam 2023
QUYET PINH

V& viéc chi dinh co sé kiém nghiém thuc pham
phuc vu quan ly nha nwéc ve an toan thuc pham

CUC TRUONG CUC AN TOAN THUC PHAM

Cdn cir Ludt an toan thyc pham ngay 17 thang 6 nam 2010 va Nghi dinh
s6 15/2018/NP-CP ngay 02 thang 02 nam 2018 cuia Chinh phi quy dinh chi tiét
thi hanh mét s¢ diéu cua Ludt an toan thyc pham;

Can cir Théng tw lién tich s6 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngay
01/8/2013 cua B3 Y té - B6 Cong Thuong - Bé Nong nghiép va Phat trién ndng
thon vé Quy dinh diéu kién, trinh ty thi tuc chi dinh co sé kiém nghiém thyec
pham phuc vy qudn 1y nha nudc;

Xét hé so dang ky chi dinh co sé kiém nghiém thyec pham phuc vu qudn ly
nha nuoc cua Cong ty TNHH Bureau Veritas AQ Viét Nam, Bién ban danh gia
co s kiém nghiém ngay 24/02/2023, Bién bdn danh gid co so kiém nghiém (bo
sung) ngay 03/03/2023 va hé so khdc phuc cia Cong ty TNHH Bureau Veritas
AQ Viét Nam;

Theo dé nghj ciia Truéng phong Quan ly Tiéu chuan va Kiém nghiém.

QUYET PINH:

Piéu 1. Chi dinh Cong ty TNHH Bureau Veritas AQ Vi¢t Nam, dia chi:
L0 H2-40, H2-41, H2-42 duong Bui Quang Trinh, KDC Phu An, Phuong Phu
Thir, Quan Céi Rang, Thanh Pho Can Tho, thuc hién ki€ém nghiém phuc vu quan
Iy nha nude vé an toan thyc pham doi voi cac chi tiéu ky thuat trong Danh muyc
chi tiéu duoc chi dinh kem theo Quyét dinh nay.
Mi s6 co so kiém nghiém: 55/2023/BYT-KNTP
Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ba (03) niam, ké tir ngay ky ban hanh.
Piéu 3. C(j)ng ty TNHH Burea}u Veritas AQ Viét Nam co trach nhiém thgc
hién cong tac kiém nghiém thyc pham phuc vu quan Iy nha nudce khi c6 yéu cau
va phai tuan thu cac quy dinh va huong dan cta co quan quan 1y nha nudc cd
tham quyén.
Noi nhn: KT CUC TRUONG
- Nhu biéu 3; A
- Bo truong (dé b/c);
- TT. D3 Xuan Tuyén (dé b/c);
- Cuc truong (dé blc);
-S6'Y té céc tinh, thanh phd truc thude TU;
- Chi cuc ATVSTP céc tinh, thanh phé truc thudc TU
- Ban Quan ly ATTP TP. HCM, Biéc Ninh, Ba Ning;

- Luu: VT, KN. “S=PF Hiru Tuin




DANH MUC CHI TIEU PUQC CHI PINH

(Kém theo Quyér dinh s 562.../0P-ATTP ngay 06.. thang.11. ndm 2023 ciia
Cuc An toan thuc pham)

Giéi han phat hién/Gioi
han dinh lwgng/Pham vi

TT Tén chi tiéu Ph%”l:r:’g' A | Phwong phip thir do (neu co)
' Giéihan | Giéi han
phat hién | dinh lwgng
I | Chi tiéu vi sinh vat
binh lugng Bacillus cereus gia ISO 7932:2004/
1 dinh Amd 1: 2020 10 CFU/g
' TCVN 4992: 2005
, _ ISO 4832:2006 10 CFU/g
2 | Binh lugng Coliforms
TCVN 6848: 2007 1 CFU/mL
Dinh lugng Cf)llforms va E. coli 10 CFU/qg
3 |Ky thuat dém sa dung Dry AOAC 991.14 1 CEU/mL
Rehydratable Film (Petrifilm™)
Dinh lugng E. coli duong tinh
R-glucuronidase Sita va sin
4 |K¥ thuat dém khuan lac tai pham sita bo | 1SO 16649-2: 2001 10 CFUfg
44°C st dung 5- bromo-4- sung vi chat | TCVN 7924-2: 2008 1 CFU/mL
chloro-3-indolyl B- dinh dudng,
glucuronidase ngil coc va
san phdm ngi
Dbinh lugng Enterobacteriaceae coc b? sung 10 CFU/g
5 |Ky thuat dém sit dung 3Mm | Vichatdinh AOAC 2003.01
ot ) dudng, xuc 1 CFU/mL
Petrifilm™ i 2
xich bo sung
6 |DPinh luong Enterobacteriaceae dudng ISO 21528-2: 2017
1 CFU/mL
Dinh lugng ndm men — nim
moc. 10 CFU/g
7 . ™ AOAC 2014.05
Ky thuat d&m su dung 3M 1 CFU/mL
Petrifilm ™
g |Pinh luong téng sb vi sinh 1SO 4833-1:2013 10 CFU/g
vat hieu khi tai 30°C TCVN 4884-1: 2015 1 CEU/mL
Dinh luong téng vi khuan hiéu 0GR/
oy 0 ~ ~y A ,
9 khi tai 35°C - K¥ thuat dem_ St AOAC 990 12 g
dung Dry Rehydratable Film 1 CEU/mL

(Petrifilm™)




Pham vi &p

Giéi han phat hién/Giéi
han dinh lwgng/Pham vi
do (néu co)

TT Tén chi tiéu dung Phwong phap thw
' Giéihan | Giéihan
phat hién | dinh lwgng
Il |Chi tiéu hoa ly
7 FLAB-FC-MTHD-
1 |Xéc dinh d6 4m 014:2021 (Ref. 0,1 % 0,3%
AOAC 950.46).
FLAB-FCMTHD-
2 | Xéac dinh ham Iugng protein thd 020 (Ref. AOAC 0,1 % 0,3%
2001.11)
LS : : L FLAB-FC-MTHD-
g |Xdc dinh ham lugng duong | Stavasan | g0 o001 (et | 0,13 % 0.4%
ong pham sia b0 oy 4594:1988)
sung vi chat i
dinh dudng, | FLAB-FC-MTHD-
4 |Xéc dinh ham luong tinh bot ngii cbe va 052: 2021 (Ref. 0,2 % 0,6%
san phim ngii | TCVN 4594:1988)
cocbosung | FLAB-FC-MTHD-
5 | X4c dinh ham luong tro vi chat dinh 024:2021 (Ref. 0,1% 0,3%
dudng, xte AOAC 938.08)
Wi ame | FLABFCMTHD
6 |Xac dinh ham lugng béo dudn 018:2021 (Ref. 0,1 % 0,3%
& AOAC 920.39)
Pb: 0,02 Pb: 0,06
mg/kg mg/kg
Xac dinh du lwong Chi (Pb), Cd: 0,02 Cd: 0,06
! Cadimi (Cd), Asen (As) AOAC 2013.06 mg/kg mg/kg
As: 0,01 As: 0,03
mg/kg mg/kg
Hg: 0,0003 | Hg: 0,0009
mg/L mg/L
Xac dinh du lwong kim loai: B, Al, Mn, | B, Al, Mn,
Asen (As), Cadimi (Cd), Crom Cu, Zn, Fe: | Cu, Zn, Fe:
3 i , 0,05mg/L | 0,15 mg/L
(Cn), Bong (Cu), Chi (Pb), | ¢ oc usng | EPA Method 200.8: g g
8 |Mangan (Mn), Thuy ngan d6ne chai 1994 Cr, Ni: Cr, Ni:
(Hg), Niken (Ni), Selen (Se), ong cha 0,005 mg/L | 0,015 mg/L
Bor (B), Nhom (Al), Kém (Zn), As, Ph, Se: | As, Ph, Se:
Sat (Fe), Thiec (Sn) 0,003 mg/L | 0,009 mg/L
Cd, Sn: Cd, Sn:
0,001 mg/L | 0,003 mg/L

Ghi ch: Pham vi 4p dung d6i v6i céc san pham thuc pham phuc vu quan 1y nha nuéc cua

Bo Y té.




		2023-11-03T20:06:38+0700
	Đỗ Hữu Tuấn
	BỘ Y TẾ


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-06T10:05:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục An toàn thực phẩm<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-06T10:06:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục An toàn thực phẩm<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-06T10:06:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục An toàn thực phẩm<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-06T10:06:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục An toàn thực phẩm<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-06T10:06:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục An toàn thực phẩm<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-06T10:06:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục An toàn thực phẩm<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-06T10:06:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục An toàn thực phẩm<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




